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Bài 2: ao, eo 

aaoo      eeoo  

   

ngôi sao tờ báo trái đào 

 

 
 

con heo cái kéo con mèo 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a     

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

o 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ao áo ào ảo ão ạo 

eo éo èo ẻo ẽo ẹo 
 

ao 
ao bao cao dao đao hao lao 

áo báo cáo gáo háo láo táo 

ào bào cào đào gào mào nào 

ảo bảo cảo chảo đảo hảo lảo 

ão bão hão lão mão não  

ạo bạo cạo dạo đạo gạo mạo 
 

eo 
eo beo đeo heo leo meo neo 

éo béo héo kéo khéo léo méo 

èo bèo đèo kèo lèo mèo tèo 

ẻo dẻo kẻo lẻo nẻo thẻo xẻo 

ẽo bẽo đẽo lẽo nhẽo   

ẹo bẹo kẹo lẹo mẹo tẹo thẹo 

o 
 eo 
 ao 

e 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ao     eo 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

ngôi sao 

 
Thường được nuôi ở trong 

chuồng. 

 

tờ báo 

 Trái cây; vỏ có lông mịn. 

 

trái đào 

 Dùng để cắt giấy. 

 

con heo 

 
Thường thấy ở trên trời vào 

ban đêm. 

 

cái kéo 

 
Con vật thường kêu “meo 

meo”. 

 

con mèo 

 Đăng tin tức hằng ngày. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ao và eo.  Sau đó, cho các 

em đọc lại những từ này.) 

 

Mỗi tối ông em ra vườn vừa uống trà vừa ngắm 

sao trên trời. 

 
Bố em có thói quen uống cà-phê và đọc báo vào 

mỗi buổi sáng. 

 

Nhờ sự chăm bón của bố nên cây đào sau vườn 

nhà em rất sai trái. 

 
Con heo của thím Năm sanh được năm con heo 

con.  

 

Không nên chơi với dao và kéo vì rất nguy hiểm! 

 

Con mèo nhà em đang nuôi là do bác Hai tặng 

mẹ em. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Mỗi tối ông em ra vườn làm gì? 

▪ Trồng rau cải. ▪ Vừa uống trà vừa chơi 

cờ. 

▪ Vừa uống trà vừa 

ngắm sao. 

Bố em có thói quen làm gì mỗi buổi sáng? 

▪ Đọc báo rồi ăn sáng. ▪ Uống cà-phê và đọc 

báo. 

▪ Uống cà-phê rồi ăn 

sáng. 

Cây đào “rất sai trái” nghĩa là gì? 

▪ Có rất nhiều trái. ▪ Có ít trái. ▪ Không có trái. 

Con heo của thím Năm sanh được mấy con heo con? 

▪ Bốn con heo con. ▪ Năm con heo con. ▪ Sáu con heo con. 

Vì sao không nên chơi với dao và kéo? 

▪ Vì kéo chỉ để cắt giấy. ▪ Vì mẹ không cho phép. ▪ Vì rất nguy hiểm. 

Ai đã tặng mẹ em con mèo? 

▪ Bác Hai. ▪ Bà. ▪ Bố. 

 

 

 



 

 16 Tiếng Nước Tôi 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Moi toi ong em ra vuon vua uong 

tra vua ngam sao tren troi. 

 

Bo em co thoi quen uong ca-phe va 

doc bao vao moi buoi sang. 

 

Khong nen choi voi dao va keo vi 

rat nguy hiem! 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Nhờ sự châm bón cửa bố nên cây đào sau vườn nhà 

em rấc sai trái.  (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ 

 

Cơn mèo nhà em đang nuôi là do bắc Hai tẵng mẹ em.  

(3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ 
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 Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cái kéo con heo con mèo 

ngôi sao tờ báo trái đào 
 

    

1 
  

2 
        

      

  
    

      

  
   

3 

 

4 

 

5 
              

 

  
    

  
   

  

 

  
    

  
   

  

 

  
    

  
   

  

6 
            

   

  

 

  
        

  
 

Ngang 

1. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê t 

n g ô i s a o b s l t 

ơ u b c đ ô g ạ k ê ờ 

c h ệ á d i h c u n b 

o à n i c h n h ô h á 

n n h k t r á i đ à o 

h h t é q r a u t ê ô 

e ê ư o n g r ộ i n ư 

o p c o n m è o h h n 

ư ă r t i g ư ô s r t 

 

   
 

 
 

ngôi sao tờ báo trái đào con heo cái kéo con mèo 

 



 

 20 Tiếng Nước Tôi 

Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á à b c đ e é è g 

         

h i k m n o ô ờ r s 

         

t          

 
 


